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	UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ XÂY DỰNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-SXD
	     Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2025


               (Dự thảo)
BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội
Trong bối cảnh quốc tế, nhiều quốc gia đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ về công trình ngầm, ứng dụng công nghệ GIS, BIM và đô thị thông minh để quản lý hiệu quả, bảo đảm an toàn hạ tầng và minh bạch thông tin.  Các nước đều nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch dữ liệu, liên thông giữa các cơ quan quản lý hạ tầng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về bảo mật, an ninh hạ tầng quan trọng. Đây là xu thế tất yếu, thể hiện yêu cầu hội nhập và chuẩn hóa trong quản lý hạ tầng kỹ thuật; xu thế này tạo sức ép để Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý nhằm không tụt hậu trong quản lý đô thị hiện đại.

Ở trong nước, tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng kỹ thuật ngầm (điện, nước, thoát nước, viễn thông, giao thông ngầm…) phát triển phức tạp nhưng dữ liệu còn phân tán, thiếu quy chuẩn chung; cơ sở dữ liệu công trình ngầm còn phân tán, do từng ngành (điện lực, viễn thông, cấp thoát nước...) tự quản lý và chưa có cơ chế chia sẻ thống nhất giữa các ngành, các cấp dẫn đến nguy cơ xung đột không gian ngầm nếu thiếu cơ sở dữ liệu thống nhất; đồng thời tình trạng ngập úng đô thị, sự cố kỹ thuật (vỡ ống, đứt cáp, tai nạn thi công) cho thấy sự cấp bách phải có cơ sở dữ liệu ngầm đầy đủ, cập nhật. Nhu cầu xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số đòi hỏi dữ liệu ngầm minh bạch, liên thông và các dự án hạ tầng kỹ thuật cần có dữ liệu chính xác để tránh xung đột, tiết kiệm chi phí đầu tư và bảo đảm an toàn. Thực tiễn này đặt ra nhu cầu cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và cơ chế phối hợp liên ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, an toàn và bền vững.

2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển đô thị bền vững, hiện đại và đồng bộ, trong đó coi trọng quản lý hạ tầng kỹ thuật ngầm và ứng dụng công nghệ số. Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng thông tin phục vụ công tác quy hoạch. Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, cùng các nghị định liên quan đến quản lý dữ liệu, đo đạc bản đồ, quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Những chủ trương và chính sách này là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng, định hướng cho việc ban hành quy định điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến quản lý, phân cấp và chia sẻ dữ liệu công trình ngầm đô thị.

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI

1. Quan hệ xã hội chưa có pháp luật điều chỉnh liên quan đến dự thảo
Trong thực tiễn quản lý đô thị hiện nay, các quan hệ xã hội liên quan đến việc thu thập, quản lý, cập nhật và chia sẻ dữ liệu về công trình ngầm đô thị chưa có quy định pháp luật đầy đủ để điều chỉnh. Mỗi ngành, mỗi đơn vị hạ tầng kỹ thuật vẫn tự quản lý dữ liệu theo phạm vi riêng, chưa có cơ chế thống nhất về chuẩn thông tin, trách nhiệm cập nhật cũng như chế tài khi vi phạm. Bên cạnh đó, chưa có quy định rõ ràng về quyền sở hữu, nghĩa vụ cung cấp dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, dẫn đến tình trạng phân tán, thiếu minh bạch, làm gia tăng nguy cơ xung đột, rủi ro kỹ thuật và hạn chế hiệu quả quản lý nhà nước. Do đó, đây là khoảng trống pháp lý cần sớm được khắc phục bằng các quy định cụ thể trong chính sách, dự thảo.

2. Lý do cần có quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Hiện nay, các quan hệ xã hội liên quan đến việc quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu công trình ngầm đô thị đang phát sinh ngày càng nhiều, song lại thiếu khung pháp lý thống nhất để điều chỉnh. Sự phân tán dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật, doanh nghiệp và chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong quy hoạch, đầu tư và vận hành hệ thống đô thị. Việc chưa có quy định cụ thể cũng làm mờ nhạt trách nhiệm pháp lý của các chủ thể, dẫn đến nguy cơ tranh chấp, rủi ro mất an toàn công trình và thiệt hại cho cộng đồng. Bên cạnh đó, yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số đòi hỏi phải có cơ chế minh bạch, liên thông và bảo mật thông tin hạ tầng ngầm. Do vậy, cần thiết phải ban hành quy định pháp luật để xác lập rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, bảo đảm quản lý thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ phát triển bền vững đô thị

3. Thẩm quyền ban hành các quy định của pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành các quy định nhằm quản lý nhà nước trên địa bàn, trong đó bao gồm việc quản lý, phân cấp quản lý và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị. Đối với các vấn đề có phạm vi, tính chất vượt thẩm quyền của địa phương hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Như vậy, việc ban hành quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội trong lĩnh vực này thuộc thẩm quyền của cả trung ương và địa phương, trong đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đóng vai trò trực tiếp, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được sửa đổi tại Thông tư 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương về hướng dẫn về quản lý Cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị, quy định trách nhiệm của UBND tỉnh: “Ban hành các quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị”.

Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định: 

“Điều 13. Phân cấp
1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc Hội đồng nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật để tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị đơn vị và cung ứng dịch vụ công, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.

Điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: “c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.
Do vậy, việc UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, có căn cứ pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, thực trạng về công tác quản lý, phân cấp và cung cấp dữ liệu công trình ngầm đô thị, Sở Xây dựng đề xuất như sau:

- Ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thống nhất cho việc thu thập, lưu trữ và khai thác dữ liệu; 
- Bổ sung cơ chế tài chính bền vững, bảo đảm kinh phí cho việc duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu; 
- Quy định cụ thể về phân loại thông tin, bảo mật, an toàn dữ liệu, đồng thời mở rộng mức độ công khai, minh bạch đối với dữ liệu không nhạy cảm để người dân, tổ chức có thể tiếp cận, giám sát.
Trên đây là Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.
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